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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần này trên thị trường Hoa Kỳ, giá dưa hấu Mexico và giá xoài 

Mexico giảm so với tuần trước; giá chuối Colombia, giá chuối Costa Rica 

và giá xoài Peru giữ nguyên so với tuần trước. 

Giá trung bình của chuối Colombia tuần này đạt 1,40 USD/kg, giữ nguyên 

so với tuần trước. [1] 

Giá trung bình của chuối Costa Rica tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 0,98 

USD/kg, giữ nguyên so với tuần trước. [1] 

Giá trung bình của dưa hấu Mexico đạt 0,61 USD/kg, giảm 0,05 USD so 

với tuần trước. [1] 

Giá trung bình của xoài Mexico đạt 1,71 USD/kg, giữ nguyên so với tuần 

trước. [1] 

Giá trung bình của xoài Peru đạt 1,95 USD/kg, giữ nguyên so với tuần 

trước.[1] 
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Diễn biến giá một số loại trái cây trên thị 
trường Hoa Kỳ
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❖ Tại thị trường Hoa Kỳ, giá 

dưa hấu Mexico và giá xoài 

Mexico giảm so với tuần 

trước; giá chuối Colombia, 

giá chuối Costa Rica và giá 

xoài Peru giữ nguyên so với 

tuần trước. 

❖ Nhu cầu nghệ thế giới tăng 

mạnh do Covid-19 

❖ Giá tỏi thế giới tăng mạnh do 

Covid-19 

❖ Giá gừng thế giới cao nhất 

gần 1 thập kỷ do Covid-19 

❖ Bangladesh trồng được 

giống xoài đắt nhất thế giới 
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Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95 

Với công dụng điều trị các vết đau và viêm, nhu 

cầu và giá nghệ đã tăng mạnh do đại dịch Covid-

19. Giá nghệ tại Ấn Độ liên tục tăng mạnh từ đầu 

năm 2021, từ mức khoảng 5000 – 6000 rupee/tạ 

đầu năm lên 7000 – 7500 rupee/tạ tháng 2 và 

3/2021, lên 9.522 rupee 130 USD)/kg) vào cuối 

tháng 5/2021, cao nhất trong vòng 5 năm. Do dịch 

bệnh Covid-19 bùng phát ở Ấn Độ ảnh hưởng đến 

hoạt động xuất khẩu nghệ nên giá hiện giảm 

xuống 6.200-6.500 rupee/tạ. Xuất khẩu nghệ của 

Ấn Độ tăng 36% trong năm 2020 lên mức kỷ lục 

181.664 tấn và tiếp tục tăng trong năm 2021, theo 

đó đã tăng 10% trong hai tháng đầu năm lên 

24.813 tấn, theo dữ liệu của Bộ Thương mại Ấn 

Độ. Abhijeet Banerjee, nhà phân tích về thị 

trường gia vị của một công ty dịch vụ tài chính 

Religare, cho biết: “Quan niệm về chất tăng 

cường miễn dịch ngày nay có ảnh hưởng rất lớn 

không chỉ ở Ấn Độ mà trên toàn cầu và nghệ là 

chất tăng cường miễn dịch tự nhiên”. Ông nói 

rằng mỗi người nên tiêu thụ một lượng nghệ hàng 

ngày để có thể hồi phục nhanh sau Covid-19. [2]  

Do đại dịch Covid-19, thị trường xuất khẩu tỏi thế 

giới có nhiều xáo trộn. Nhu cầu chủ yếu vẫn tập 

trung vào nguồn tỏi Trung Quốc. Giá tỏi Trung 

Quốc đã tăng từ nhiều tháng nay. Năm 2020, giá 

có hình chữ V, khi giá tháng 1/2021 ở mức 9.209 

nhân dân tệ (1.400 USD)/tấn, cao nhất trong vòng 

3 năm, trước khi giảm xuống mức thấp 4.695 NDT 

(730 USD)/tấn vào tháng 6/2020 sau đó dần phục 

hồi. Kể từ tháng 9/2020, giá dao động ở mức xấp 

xỉ 6.000 NDT (930 USD)/tấn. Trong nửa cuối năm 

2020, giá cao nhất vào tháng 12, ở mức 6.321 

nhân dân tệ (980 USD)/tấn. Hiện giá tỏi Trung 

Quốc đang ở mức 5,3 NDT [0,83 USD]/kg cao 

nhất trong vòng ít nhất 6 năm, và dự báo sẽ còn 

tiếp tục tăng thêm nữa, có thể trở lại mức 6 NDT 

[0,94 USD]/kg hoặc cao hơn thế trong mùa Hè 

này. Đó là chưa kể nhu cầu mua mạnh đối với tỏi 

nguyên liệu dùng chế biến hoặc cắt lát có thể đẩy 

giá lên 7 NDT (1,1 USD)/kg. Giá tỏi Trung Quốc 

xuất sang Châu Âu hiện có giá 1.100 – 1.200 

USD/tấn, FOB, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ 

năm ngoái. [3]  

Hiện nguồn cung gừng trên thế giới đang chủ yếu 

có xuất xứ từ Nigeria, sắp tới sẽ có gừng Brazil, 

Peru và Trung Quốc. Do nhu cầu đối với những 

siêu thực phẩm này tăng cao, giá gừng khắp nơi 

trên thế giới tăng mạnh. Ở Nigeria, một bao gừng 

50 kg hiện được bán với giá 15.000 naira (39 

USD), tăng gấp nhiều lần so với mức từ 4.000 - 

6.000 naira cách đây 2 năm. Ở Châu Á, Trung 

Quốc là nước sản xuất và tiêu thụ gừng lớn. 

Nhưng từ tháng 5 đến tháng 7 là giai đoạn trái vụ 

của mặt hàng gừng Trung Quốc. Giá gừng xuất 

khẩu của Trung Quốc năm nay khá cao do chi phí 

vận chuyển tăng và giá nguyên liệu đầu vào cũng 

tăng. Theo đó, giá gừng xuất khẩu từ Trung Quốc 

sang Châu Âu hiện vào khoảng 2.200 – 2.300 

USD/tấn, cao hơn khoảng 30% so với cùng kỳ 

năm ngoái. Tuy nhiên, khối lượng gừng xuất khẩu 

của Trung Quốc sang thị trường châu Âu từ đầu 

năm đến nay thấp hơn cùng kỳ năm 2020 cũng 

như năm 2019 do xuất chậm ở những tháng đầu 

năm vì cước phận tải tăng, thiếu container và 

nguồn cung không nhiều. Xuất khẩu chỉ mới tăng 

nhanh từ cuối tháng 4, nhưng tính chung từ đầu 

năm vẫn thấp hơn mọi năm.  [4]  

Vài năm trước đây, 75 giống xoài đã được trưng 

bày tại Triển lãm Trái cây Quốc gia ở Dhaka,Thủ 

đô của Banglasesh. Các giống xoài nước này 

đang trồng có thể kể tới: Khirbhog, Mohanbhog, 

Rajbhog, Ranibhog, Ranipachanda, Sindura, 

Subarnarekha, Jagatmohini, và nhiều loại khác. 

Những giống mới và tên mới liên tục được thêm 

vào vương quốc xoài. Các nhà nghiên cứu đã bổ 

sung thêm các giống xoài Bari-4, Bari-11 và các 

giống xoài khác. Nhiều loại xoài khác nhau được 

mang từ nước ngoài về cũng được bổ sung vào 

danh sách những loại xoài trồng ở quốc gia này. 

Miyazaki được trồng ở vùng Miyazaki ở phía nam 

của Nhật Bản. Tên tiếng Nhật của loại xoài này là 

'Taiyo No Tamago', có nghĩa là 'Quả trứng của 

Mặt trời'. Xoài này rất ngọt và là loại xoài đắt nhất 

thế giới. Giờ đây, vượt qua tất cả những bất ổn 

xung quanh tính khả thi của việc trồng loại xoài 

này ở Bangladesh, Omar Faruque Bhuiyan, một 

doanh nhân đến từ khu vực Zafrabad của Dhaka, 

đã trồng một cách thần kỳ loại xoài đắt nhất tại 

khu vườn trên sân thượng của mình.  [5]  

MỘT SỐ SỰ KIỆN KHÁC TÁC ĐỘNG TỚI THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 
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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Giá sầu riêng cơm vàng hạt lép trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 

mức 67.500 đồng/kg, tương đương với tuần trước. [6] 

Giá thanh long ruột đỏ trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 

16.333 đồng/kg, trung bình giảm 333 đồng/kg so với tuần trước.  [6] 

Giá thanh long ruột trắng trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 

6.250 đồng/kg, tương đương với tuần trước. [6] 

Giá xoài Cát Chu trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 12.167 

đồng/kg, trung bình giảm 333 đồng/kg so với tuần trước. [6] 

Giá xoài Hòa Lộc trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 32.500 

đồng/kg, trung bình giảm 1.667 đồng/kg so với tuần trước. [6]   

MỘT SỐ SỰ KIỆN TÁC ĐỘNG TỚI 

THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Gần 1 tuần sau lô vải thiều đầu tiên xuất khẩu sang Cộng hoà Séc (thuộc 

châu Âu), thì ngày 12/6, 1 tấn vải thiều tiếp tục được nhập khẩu chính ngạch 

vào Pháp qua đường hàng không. Điều đáng nói, đây là lô hàng đặc sản vải 

thiều đầu tiên gắn tem truy xuất nguồn gốc itrace247 do Cục Xúc tiến thương 

mại (Bộ Công Thương) phát triển. Với tem truy xuất nguồn gốc itrace247, 

người tiêu dùng tại Pháp có thể ngay lập tức tiếp cận với thông tin sơ bộ về 

nhà xuất khẩu, quy trình chế biến hay các chứng nhận chất lượng của nhà 

xuất khẩu. Không những thế, toàn bộ lịch trình chi tiết từ quá trình nuôi trồng, 

chăm sóc thu hoạch hay đóng gói đều được hiển thị rõ ràng theo trình tự 

thời gian. Với xu thế tiêu dùng có trách nhiệm, tem truy xuất nguồn gốc 

itrace247 không chỉ đáp ứng được xu thế tiêu dùng mới trong việc minh 

bạch thông tin, thiết lập mối liên kết từ trang trại tới bàn ăn, mà còn mang 

lại hình ảnh về chính sách quản lý nông sản có chiến lược và trách nhiệm  
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Diễn biến giá một số loại trái cây tại ĐBSCL 

Sầu riêng cơm vàng hạt lép Thanh Long ruột đỏ

Thanh long ruột trắng Xoài cát chu

Xoài cát Hòa Lộc

❖ Tại ĐBSCL, giá thanh long 

ruột đỏ, giá xoài Cát Chu và 

giá xoài cát Hòa Lộc giảm 

so với tuần trước; giá sầu 

riêng cơm vàng hạt lép và 

giá thanh long ruột trắng 

tương đương với tuần 

trước. 

❖ Vải thiều Việt Nam bước 

chân vào thị trường thứ hai 

của châu Âu 

❖ Giá chuối xiêm giảm mạnh 

❖ Đa dạng hình thức quảng 

bá vải thiều Việt Nam tại 

Nhật Bản 

❖ Đắk Nông: Chuyển giao 

tiến bộ khoa học kỹ thuật 

thâm canh dưa lưới theo 

hướng hữu cơ 

❖ Ninh Thuận phát triển nhiều 

giống nho rượu chất lượng 

cao 
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của Việt Nam. Dự kiến, trong tháng này, mỗi tuần 

sẽ có đơn hàng tương tự được nhập khẩu vào 

Pháp để thăm dò thị trường và hướng tới kế hoạch 

nhập khẩu hơn 10 tấn qua đường hàng không và 

đường biển cho năm 2022, nếu như doanh nghiệp 

xuất khẩu Việt Nam có thể đảm bảo được chất 

lượng. Theo Thương vụ Việt Nam tại Cộng hòa 

Pháp, tổng dung lượng thị trường châu Âu đối với 

trái vải nhập khẩu được ước tính vào khoảng 

20.000 đến 25.000 tấn mỗi năm. Madagascar là 

nhà cung cấp vải lớn nhất cho châu Âu, với nguồn 

cung các loại trái cây ngoại lai (chủ yếu là vải) là 

hơn 15,5 nghìn tấn, phần lớn dành cho thị trường 

Pháp. Hiện nay, Pháp là thị trường nhập khẩu vải 

lớn thứ hai sau Hà Lan và là thị trường đầu vào 

cho châu Âu. Một phần không nhỏ vải nhập khẩu 

vào Pháp thông qua đường hàng không. Như vậy, 

tiềm năng cho trái vải Việt Nam tại thị trường Pháp 

rất lớn. Cho tới nay, vải Việt Nam mặc dù vẫn đang 

được nhập vào Pháp nhưng đều qua các kênh 

nhập khẩu số lượng nhỏ, nhập khẩu chung với các 

loại trái cây khác hoặc đưa vào Pháp từ các nước 

châu Âu khác có điều kiện nhập khẩu ít ngặt nghèo 

hơn và gần như chưa được phân phối tại các hệ 

thống siêu thị lớn tại Pháp. [7]  

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, hiện nay, giá chuối 

xiêm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã giảm nửa so 

với thời điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu. Từ tháng 

4/2021 đến nay, giá chuối giảm dần, hiện còn 

3.000 đồng/nải, trong khi Tết Nguyên đán Tân Sửu 

năm 2021 giá chuối thương lái mua tại vườn 7.000 

đồng/nải. Bắp chuối hiện có giá 4.000 đồng/kg thay 

vì 9.000 đồng/kg vào thời điểm tháng 2/2021, giảm 

hơn một nửa so trước khi dịch bùng phát trở lại. 

Theo ông Phạm Duy Tân, Phó trưởng Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn huyện U Minh 

Thượng, để không còn bị đông trong việc tìm đầu 

ra cũng như giá sụt giảm, thời gian tới ngành chức 

năng huyện sẽ tính toán các hướng đi để không chỉ 

bán chuối tươi cho thương lái mà tạo ra nhiều sản 

phẩm từ chuối, như sấy trái chuối làm bột; sấy dây 

tạo ra dây chuối khô làm nguyên liệu đan sản phẩm 

thủ công mỹ nghệ; trái chuối ép khô… để cung cấp 

cho các công ty, doanh nghiệp. [8]  

Quả vải thiều Việt Nam ngày càng được các đối 

tác nước ngoài biết đến, trong đó có Nhật Bản, nhờ 

sự nỗ lực từ các địa phương, doanh nghiệp, người 

trồng vải và sự hỗ trợ mạnh mẽ về công tác xúc 

tiến thương mại (XTTM) của các cơ quan chức 

năng. Để hỗ trợ quả vải Việt Nam mở rộng thị phần 

tại thị trường Nhật Bản tiềm năng và khó tính, thời 

gian qua, các cơ quan XTTM của Việt Nam đã tích 

cực đưa ra nhiều hình thức quảng bá sản phẩm 

này tới người tiêu dùng Nhật. Đại sứ quán Việt 

Nam tại Nhật Bản phối hợp với các cơ quan phía 

Nhật Bản tổ chức các sự kiện Tuần hàng Việt Nam 

tại chuỗi siêu thị AEON tại Saitama, Kagoshima… 

nhằm quảng bá các sản phẩm nông sản, thực 

phẩm của Việt Nam, trong đó nổi bật là quả vải. [9]  

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đăk Nông đã triển 

khai xây dựng nhiều mô hình trình diễn thâm canh 

theo hướng hữu cơ, trong đó có các mô hình về 

cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày, cây lúa và 

rau quả. Mô hình trồng thâm canh dưa lưới theo 

hướng ứng dụng công nghệ cao và hữu cơ nhằm 

giúp người sản xuất có những nhận thức đúng góp 

phần thay đổi tập quán canh tác và ứng dụng công 

nghệ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị 

trường. Từ đó, phong trào ứng dụng các tiến bộ 

khoa học kỹ thuật vào sản xuất dưa lưới cũng như 

rau củ theo hướng hữu cơ được người dân trên 

địa bàn hưởng ứng, áp dụng và mở rộng diện tích 

canh tác. [10]  

Cùng với phát triển giống nho ăn tươi, tỉnh Ninh 

Thuận đang đẩy mạnh nghiên cứu, chọn tạo nhiều 

giống nho rượu mới có tiềm năng năng suất và 

chất lượng cao để đưa vào sản xuất, xây dựng 

vùng nguyên liệu phục vụ ngành chế biến, nhằm 

tạo bước đột phá mới cho thương hiệu nho Ninh 

Thuận. rong khi đó, nhu cầu nho nguyên liệu phục 

vụ cho ngành chế biến rượu vang trên địa bàn và 

các tỉnh, thành lân cận rất lớn. Để khai thác thị 

trường tiềm năng này, thời gian qua, Viện Nghiên 

cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố (trực 

thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) được 

UBND tỉnh Ninh Thuận giao nhiệm vụ lưu giữ vườn 

tập đoàn quỹ gen với 143 mẫu giống nho. Qua 

đánh giá đã chọn lọc được nhiều giống nho rượu 

có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt với tiềm 

năng năng suất cao, chất lượng phù hợp với yêu 

cầu chế biến rượu vang nho để đưa vào sản xuất. 

[11] 
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1]: Trademap 

[2] -[5]: Vinanet.vn  

[6]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[7]: Vinanet.vn 
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[10]: MARD 

[11]: Bnews.vn 



 

 

Trang 6 
 

TUẦN 24 (14.06.2021 – 18.06.2021) 
 

PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN  

ĐVT: đồng/kg 

Loại HH/Địa phương 
Giá tuần trước 

(đồng/kg) 
Giá tuần này 

(đồng/kg) 

Thay đổi so với 
tuần trước 
(đồng/kg) 

Sầu riêng cơm vàng  hạt lép                       67.500     67.500  0 

Cần Thơ                       65.000     55.000  -10.000 

Vĩnh Long                       70.000     80.000  10.000 

Thanh Long ruột đỏ                       16.667     16.333  -333 

Long An                         4.000       3.000  -1.000 

Tiền Giang                       20.000     20.000  0 

Vĩnh Long                       26.000     26.000  0 

Thanh long ruột trắng                         6.250       6.250  0 

Long An                         1.000       1.500  500 

Vĩnh Long  Hết hàng   Hết hàng  - 

Tiền Giang                       11.500     11.000  -500 

Xoài cát chu                       12.500     12.167  -333 

An Giang  Hết hàng   Hết hàng    

Đồng Tháp                       15.000     15.000  0 

Vĩnh Long                       11.000     10.000  -1.000 

Tiền Giang                       11.500     11.500  0 

Xoài cát Hòa Lộc                       34.167     32.500  -1.667 

An Giang  Hết hàng   Hết hàng    

Đồng Tháp                       25.000     25.000  0 

Hậu Giang                       40.000     35.000  -5.000 

Vĩnh Long                       37.500     37.500  0 

 


